
Địa phương Phân bổ
Số lọ vắc xin 

(lọ 10 liều)

Số liều tiêm 

tối đa có thể

Bơm kim tiêm 

0,5 ml/1 ml

Hộp an 

toàn
Đơn vị chủ trì

Tổng 83.690 8.319 99.828 110.500 1.105

Các sở, ban, ngành và đơn vị trực 

thuộc
50.862 5.073 60.876 65.500 655

Hội đồng nhân dân tỉnh 40 4 48

1 Ủy ban nhân dân tỉnh 94 9 108

1.1 Trường Đại học Đồng Nai 365 36 432

1.2 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai 75 7 84

1.3 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai 125 12 144

1.4
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao 

Đồng Nai
102 10 120

1.5
Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng 

Nai 
272 27 324

1.6 Nhà thiếu nhi 22 2 24

1.7 Cổng Thông tin Điện tử 8 1 12

1.8 Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện 33 3 36

2 Ban Dân tộc 23 2 24

3 Ban Quản lý các Khu Công nghiệp 65 6 72

3.1
Trung tâm Đào tạo cung ứng lao động kỹ 

thuật
7 1 12

4
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công 

nghệ sinh học
25 2 24

4.1
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học 

Đồng Nai
14 2 24

5 Sở Công Thương 60 6 72

5.1 Trung tâm Xúc tiến Thương mại 14 2 24

5.2 Trung tâm Khuyến Công 14 2 24

6 Sở Giao thông vận tải 116 11 132

6.1 Cảng vụ đường thủy nội địa 21 2 24

6.2
Trung tâm Quản lý điều hành Vận tải 

hành khách công cộng
35 3 36

7 Sở Khoa học và Công nghệ 52 5 60

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 63 6 72

9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 229 22 264

9.1 Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Tân Phú 96 9 108

9.2 Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Long Thành 41 4 48

9.3 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 56 5 60

10 Sở Tư pháp 35 3 36

10.1 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 31 3 36

11 Sở Thông tin và Truyền thông 34 3 36

11.1
Trung tâm Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông
15 2 24

12 Sở Xây dựng 69 7 84

13 Sở Y tế 82 8 96

14 Sở Tài chính 87 8 96

15 Thanh tra tỉnh 39 4 48

16 Sở Nội vụ 86 8 96
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16.1 Kho Lưu trữ 7 1 12

17 Sở Ngoại vụ 29 3 36

18 Sở Tài nguyên và Môi trường 102 10 120

19 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 85 8 96

19.1 Trung tâm công tác xã hội 112 11 132

19.2 Cơ sơ điều trị nghiện ma túy tỉnh 149 15 180

19.3 Ban Quản lý nghĩa trang 16 2 24

19.4 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 73 7 84

19.5 Quỹ Bảo trợ trẻ em 3 1 12

20 Sở Giáo dục và Đào tạo 53 5 60

20.1 TP Biên Hòa 16.391 1.639 19.668 24.000 240 TP Biên Hòa

20.2 TP Long Khánh 2.569 256 3.072 4.000 40 TP Long Khánh

20.3 Huyện Long Thành 3.538 353 4.236 4.500 45 Huyện Long Thành

20.4 Huyện Nhơn Trạch 1.790 179 2.148 2.500 25 Huyện Nhơn Trạch

20.5 Huyện Thống Nhất 2.372 237 2.844 3.500 35 Huyện Thống Nhất

20.6 Huyện Trảng Bom 4.884 488 5.856 6.500 65 Huyện Trảng Bom

20.7 Huyện Vĩnh Cửu 2.206 220 2.640 3.000 30 Huyện Vĩnh Cửu

20.8 Huyện Xuân Lộc 3.821 382 4.584 5.000 50 Huyện Xuân Lộc

20.9 Huyện Cẩm Mỹ 2.460 246 2.952 3.500 35 Huyện Cẩm Mỹ

20.10 Huyện Định Quán 3.449 344 4.128 5.000 50 Huyện Định Quán

20.11 Huyện Tân Phú 3.015 301 3.612 4.000 40 Huyện Tân Phú

21 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 51 5 60

21.1 Bảo tàng 44 4 48

21.2 Nhà hát Nghệ thuật 64 6 72

21.3 Thư viện 27 3 36

21.4
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao
60 6 72

21.5 Trung tâm Văn hóa -Điện tỉnh 26 3 36

21.6 Trung tâm Xúc tiến Du lịch 11 1 12

21.7 Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao 35 3 36

21.8 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 41 4 48

22 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 100 10 120

22.1 TP Biên Hòa 54 5 60 TP Biên Hòa

22.2 TP Long Khánh 19 2 24 TP Long Khánh

22.3 Huyện Long Thành 23 2 24 Huyện Long Thành

22.4 Huyện Nhơn Trạch 23 2 24 Huyện Nhơn Trạch

22.5 Huyện Thống Nhất 14 2 24 Huyện Thống Nhất

22.6 Huyện Trảng Bom 23 2 24 Huyện Trảng Bom

22.7 Huyện Vĩnh Cửu 16 2 24 Huyện Vĩnh Cửu

22.8 Huyện Xuân Lộc 21 2 24 Huyện Xuân Lộc

22.9 Huyện Cẩm Mỹ 14 2 24 Huyện Cẩm Mỹ

22.10 Huyện Định Quán 17 2 24 Huyện Định Quán

22.11 Huyện Tân Phú 16 2 24 Huyện Tân Phú

23 Tòa án nhân dân tỉnh 107 10 120

23.1 TP Biên Hòa 79 8 96 TP Biên Hòa



Địa phương Phân bổ
Số lọ vắc xin 

(lọ 10 liều)

Số liều tiêm 

tối đa có thể

Bơm kim tiêm 

0,5 ml/1 ml

Hộp an 

toàn
Đơn vị chủ trì

Tổng 83.690 8.319 99.828 110.500 1.105

TT

23.2 TP Long Khánh 23 2 24 TP Long Khánh

23.3 Huyện Long Thành 34 3 36 Huyện Long Thành

23.4 Huyện Nhơn Trạch 30 3 36 Huyện Nhơn Trạch

23.5 Huyện Thống Nhất 18 2 24 Huyện Thống Nhất

23.6 Huyện Trảng Bom 32 3 36 Huyện Trảng Bom

23.7 Huyện Vĩnh Cửu 19 2 24 Huyện Vĩnh Cửu

23.8 Huyện Xuân Lộc 22 2 24 Huyện Xuân Lộc

23.9 Huyện Cẩm Mỹ 17 2 24 Huyện Cẩm Mỹ

23.10 Huyện Định Quán 21 2 24 Huyện Định Quán

23.11 Huyện Tân Phú 16 2 24 Huyện Tân Phú

24 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 76 7 84

UBND và các đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND
32.828 3.246 38.952 45.000 450

1 TP Biên Hòa 7.263 710 8.520 9.000 90 TP Biên Hòa

2 TP Long Khánh 1.991 197 2.364 3.000 30 TP Long Khánh

3 Huyện Long Thành 2.577 257 3.084 3.500 35 Huyện Long Thành

4 Huyện Nhơn Trạch 2.413 239 2.868 3.500 35 Huyện Nhơn Trạch

5 Huyện Thống Nhất 2.168 213 2.556 3.000 30 Huyện Thống Nhất

6 Huyện Trảng Bom 3.200 327 3.924 4.500 45 Huyện Trảng Bom

7 Huyện Vĩnh Cửu 1.903 187 2.244 3.000 30 Huyện Vĩnh Cửu

8 Huyện Xuân Lộc 3.274 324 3.888 4.500 45 Huyện Xuân Lộc

9 Huyện Cẩm Mỹ 2.441 241 2.892 3.500 35 Huyện Cẩm Mỹ

10 Huyện Định Quán 3.019 298 3.576 4.000 40 Huyện Định Quán

11 Huyện Tân Phú 2.579 253 3.036 3.500 35 Huyện Tân Phú
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